
 
chuyªn san dù b¸o 57

KẾT QUẢ DỰ BÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ KINH TẾ 
CHỦ YẾU Ở VIỆT NAM 

 
ăm 2006-2007 Viện Khoa học Thống kê đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ứng 
dụng các phương pháp dự báo ngắn hạn để dự báo một số chỉ tiêu thống kê 

chủ yếu ở Việt nam”. Chuỗi số liệu được sử dụng để dự báo năm là của thời kỳ 1986-
2006, còn chuỗi số liệu được sử dụng để dự báo quý tháng là của thời kỳ 2001-2006. Kết 
quả dự báo của các năm 2007 được trình bày ở các bảng dưới đây, giá trị thực tế của năm 
2007 trong bảng được thu thập để so sánh chỉ sau khi đã tiến hành dự báo xong một thời 
gian:  

Bảng 1: Kết quả dự báo năm 

 Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Phương pháp 
dự báo 

Giá trị 
thực tế 

Kết quả 
dự báo 

1 GDP, giá 1994 Tỷ đồng GQĐH 448708 461400

2 Giá trị SX nông nghiệp, giá 1994 Nghìn tỷ 
đồng 

GQĐH 146,8 146,7

3 Giá trị sản xuất trồng trọt, giá 1994  Nghìn tỷ 
đồng 

GQĐH 114,3 114,6

4 Giá trị SX ngành chăn nuôi, giá 1994  Nghìn tỷ 
đồng 

GQĐH 29,2 29,5

5 Giá trị SX dịch vụ NN , giá 1994  Nghìn tỷ 
đồng 

 3,3 3,3

6 Sản lượng lúa Nghìn tấn Hàm bậc 3 35900,0 36227,4

7 Diện tích lúa Nghìn ha Hàm bậc 3 7201,0 6994,9

8 Giá trị sản xuất công nghiệp, giá 1994 Tỷ đồng SSM 570700 571189

9 Giá trị sản xuất công nghiệp khu vực 
nhà nước, giá 1994 

Tỷ đồng SSM 169400 168508

10 Giá trị sản xuất công nghiệp khu vực 
ngoài nhà nước, giá 1994 

Tỷ đồng SSM 181100 184556

Ghi chú: GQĐH: Gia quyền điều hòa; SSM: San Số Mũ 
 

Kết quả so sánh giữa giá trị dự báo so với giá trị thực tế được tính toán sau khi dự báo 
cho thấy kết quả dự báo rất sát so với thực tế. Nếu mạnh dạn ta có thể sử dụng chúng để 
đánh giá tình hình diễn biến của các chỉ tiêu nêu trên.  

N
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Bảng 2: Kết quả dự báo quý 
 Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Phương pháp 

dự báo 
Quý Giá trị 

thực tế 
Kết quả 
dự báo 

1 GDP Tỷ đồng GQĐH 1 88273 106896
    2 120226 140547
    3 115706 146875
2 Kim ngạch xuất khẩu Triệu USD GQĐH 1 10565,4 10725,1
    2 11974,5 11675,2
    3 12319,1 12126,7
3 Kim ngạch xuất khẩu khu vực 

kinh tế trong nước 
Triệu USD GQĐH 1 4639,2 4557,4

    2 5230,2 4909,8
    3 5299,9 5146,2
4 Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Triệu USD GQĐH 1 1597,7 1530,0
    2 1892,6 1666,6

    3 2199,7 1885,8

Các kết quả dự báo cho số liệu quý cũng tỏ ra tương đối sát với thực tế. Nếu sử dụng 
kết quả dự báo khoảng và sử dụng các kết quả đó một cách hợp lý chắc chắn sẽ hữu ích 
cho công tác chỉ đạo thực tế của các cơ quan Nhà nước■ 

MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG VĨ MÔ (VN-MACRO) TẠI TRUNG TÂM... (tiếp theo trang 43) 

số liệu được sử dụng trong mô hình được 
tính toán từ những số liệu để chạy mô hình 
cần tính toán lại các chỉ tiêu trên dựa vào 
những số liệu có liên quan khác nên chất 
lượng các mô hình có hạn chế. Ngoài ra, 
các mô hình xây dựng theo chuỗi thời gian 
chỉ thu thập được trong thời kỳ ngắn, phần 
lớn từ 1993 tới nay sẵn có, ví dụ như chỉ 
tiêu Tích luỹ vốn cố định của tư nhân và 
chính phủ (IP và IG). Những số liệu mới 
cũng được tạo ra nhằm điều hoà sự không 
tương thích về mặt số liệu, ví dụ như số liệu 
về giá đơn vị và lượng hàng hóa xuất khẩu 
(không bao gồm dầu mỏ, gạo và cà phê) 
(PXO và X$O). Theo đó, cần kiểm tra và thu 
thập những chuỗi số liệu đáng tin cậy hơn. 
Ngoài ra, có thể sử dụng cách phân loại 
hàng hóa xuất khẩu khác. 

Mở rộng mô hình 

Mô hình có thể được mở rộng với việc 
bổ sung vào các khối mô hình. Khối tiền tệ 

có thể được mở rộng để bao gồm những chỉ 
tiêu trong các bản báo cáo chính của Ngân 
hàng trung ương và các ngân hàng thương 
mại. Có thể bổ sung chỉ tiêu về tiền gửi (tiền 
gửi theo yêu cầu và tiền gửi có kỳ hạn, tiền 
gửi tiết kiệm; tiền gửi bằng tiền đồng và 
ngoại tệ) và các khoản vay nếu số liệu về lãi 
suất là sẵn có. Với mô hình như vậy, lãi suất 
sẽ được quyết định bởi nhiều biến số hơn 
so với mô hình hiện nay. Và tác động của 
các công cụ chính sách tiền tệ sẽ được 
đánh giá tốt hơn. 

Mô hình cũng có thể được mở rộng với việc 
chi tiết hoá thu ngân sách của chính phủ 
bao gồm các khoản mục thuế chính như 
thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh 
nghiệp, thuế giá trị gia tăng và thuế nhập 
khẩu - những biến số này bị tác động khác 
nhau mặc dù đều bị tác động mạnh bởi tình 
trạng của nền kinh tế ■ 




